
Phụ lục I 
DANH MỤC  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH  

CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC THEO DÕI TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH NĂM 2023  

(Kèm theo Công văn số         /UBND-VP8 ngày      tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

TT Tên văn bản quy phạm pháp luật Ghi chú 

I 
THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH GIÁ CÁC MẶT HÀNG, 

DỊCH VỤ THIẾT YẾU 
  

  Luật    

1 Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 
Hết hiệu lực 

một phần 

2 Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 14/12/2004 
Hết hiệu lực 

một phần 

3 Luật số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực 
Hết hiệu lực 

một phần 

4 

Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, 

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. 

  

5 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11ngày 29/6/2006 
Hết hiệu lực 

một phần 

6 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ngày 

21/11/2014 

Hết hiệu lực 

một phần 

7 Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020 
Hết hiệu lực 

một phần 
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8 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật 

Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật 

Thi hành án dân sự số  03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 

  

9 Luật Đường sắt số06/2017/QH14 ngày 16/6/2017 
Hết hiệu lực 

một phần 

10 Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/06/2012 
Hết hiệu lực 

một phần 

11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018   

12 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019   

13 Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 
Hết hiệu lực 

một phần 

  Nghị định của Chính phủ   

1 
Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2012quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định 

giá 

Hết hiệu lực 

một phần 

2 
Nghị định số Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Giá 
  

3 
Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực 

Hết hiệu lực 

một phần 

4 

Nghị định số Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Giá 

  

5 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 
Hết hiệu lực 

một phần 

6 
Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 
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7 

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, qu n l  học phí đối với 

cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách mi n, gi m học phí, h  t ợ chi phí học tập; giá 

dịch vụ t ong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 

  

8 
Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm 

định giá 
  

9 
Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày 20/6/2018 quy định chi tiết về giá s n phẩm, dịch vụ thủy lợi và h  t ợ tiền 

sử dụng s n phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 
  

10 
Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi qu n l  nhà nước của Bộ Y tế 
  

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ   

1 
Quyết định số 116/2009/QĐ-TTg ngày 29/9/2009 về việc bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn 

giá 
  

2 Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện   

3 
Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh 

mức giá bán lẻ điện bình quân 
  

4 
Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg ngày 03/ 02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về khung giá của mức giá bán lẻ 

điện bình quân 
  

  Thông tư liên tịch, Thông tư   

1 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 03/3/2015 của  Bộ Nông nghiệp và Phát t iển 

nông thôn;  Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát t iển nông thôn 

thực hiện bình ổn giá và kê khai giá 

  

2 

Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ 

chế hình thành, qu n l , sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 

Hết hiệu lực 

một phần 

3 
Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 12/02/2015 huớng dẫn về phương pháp điều t a, 

xác định chi phí s n xuất, tính giá thành s n xuất lúa hàng hóa các vụ s n xuất t ong / 
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4 
Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 03/3/2015 hướng dẫn chi tiết các mặt hàng thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp và phát t iển nông thôn thực hiện bình ổn giá và kê khai giá 
  

5 

Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 24/06/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình 

thành, qu n l , sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 

Hết hiệu lực 

một phần 

6 
Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTTngày 30/12/2013 hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc 

kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công t ình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung 
  

7 
Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 14/10/2014 hướng dẫn thực hiện giá cước vận t i 

bằng xe ô tô và giá dịch vụ h  t ợ vận t i đường bộ 
  

8 

Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 hướng dẫn nguyên tắc, phương 

pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực 

nông thôn 

  

9 
Thông tư số 55/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị t ường hàng hóa, dịch vụ 

t ong nước, giá hàng hóa nhập khẩu 
  

10 Thông tư số 89/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 hướng dẫn về phương pháp xác định giá sàn gạo xuất khẩu   

11 Thông tư số 31/2011/TT-BCT ngày 19/8/2011 quy định điều chỉnh giá bán điện theo thông số đầu vào cơ b n   

12 Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện 
Hết hiệu lực 

một phần 

13 
Thông tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 của Bộ Công Thương quy định về t ình tự xây dựng, áp dụng 

Biểu giá chi phí t ánh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ 

Hết hiệu lực 

một phần 

14 
Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công Thương quy định t ình tự xây dựng, ban hành 

khung giá phát điện 
  

15 
Thông tư số 21/2015/TT-BCT ngày 23/6/2015 của  Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá 

dịch vụ phụ t ợ hệ thống điện, t ình tự kiểm t a hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ t ợ hệ thống điện 

Hết hiệu lực 

một phần 
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16 
Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10/02/2017 của  Bộ Công Thương quy định phương pháp, t ình tự lập, 

thẩm định và phê duyệt giá t uyền t i điện 
  

17 

Thông tư số 13/2017/TT-BCT ngày 03/8/2017 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, t ình tự kiểm t a hợp đồng mua bán 

điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị t ường phát điện cạnh t anh và Thông tư số 

57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, t ình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện 

Hết hiệu lực 

một phần 

18 
Thông tư số 26/2017/TT-BCT ngày 29/11/2017 của Bộ Công Thương Quy định phương pháp, t ình tự xác 

định chi phí hàng/và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu 
  

19 

Thông tư 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 quy định vận hành thị t ường buôn điện cạnh t anh và sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công Thương quy định 

phương pháp xác định giá phát điện, t ình tự kiểm t a hợp đồng mua bán điện 

Hết hiệu lực 

một phần 

20 

Thông tư 24/2019/TT-BCT ngày 14/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2018/TT-BCT 

ngày 15/11/2018 của  Bộ Công Thương quy định vận hành thị t ường bán buôn điện cạnh t anh và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của  Bộ Công Thương quy định phương 

pháp xác định giá phát điện, t ình tự kiểm t a hợp đồng mua bán điện 

  

21 
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của  Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của  Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện 
  

22 

Thông tư số 46/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của  Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 21/2015/TT-BCT ngày 23/6/2015 của  Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá 

dịch vụ phụ t ợ hệ thống điện, t ình tự kiểm t a hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ t ợ hệ thống điện 
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23 

Thông tư số 29/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của  Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 của Bộ Công Thương quy định về t ình tự xây dựng, áp dụng biểu giá 

chi phí t ánh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư 

số 06/2016/TT-BCT ngày 14/6/2019 của  Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 của  Bộ Công Thương 

  

24 
Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của  Bộ Công Thương ban hành Quy định phương pháp xác 

định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện 
  

25 
Thông tư số 06/2021/TT-BCT ngày 06/8/2021 của  Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của  Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện 
  

26 

Thông tư số 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 của  Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 02/2017/TT-BCT ngày 10/02/2017 của  Bộ Công Thương quy định phương pháp, t ình tự lập, thẩm 

định và phê duyệt giá t uyền t i điện 

  

27 
Thông tư số 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 của  Bộ Công Thương quy định phương pháp xây dựng 

khung giá phát điện nhà máy điện mặt t ời, điện gió chuyển tiếp 
  

28 

Thông tư số 31/2022/TT-BCT ngày 08/11/2022 của  Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của  Bộ Công Thương quy định phương pháp, t ình tự xây 

dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư số 57/2020/TT-BCT của  Bộ Công Thương quy định 

phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện 

  

29 

Thông tư số 02/2023/TT-BCT ngày 19/01/2023 của  Bộ Công Thương bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 

57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của  Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp 

đồng mua bán điện 

  

30 
Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của  Bộ Công Thương quy định về đăng k  giá, kê khai giá 

sữa và thực phẩm chức năng dành cho t ẻ em dưới 06 tuổi 
  

31 
Thông tư số 30/2013/TT-BYT ngày 04/10/2013 ban hành danh mục sữa dành cho t ẻ em dưới 06 tuổi thuộc 

hàng hóa thực hiện bình ổn giá 
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32 
Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch 

vụ 
  

33 Thông tư số 12/2014/TT-BCT ngày 31/3/2014 quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân   

34 
Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/04/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Giá 
  

35 

Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-

BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá 

  

36 Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 quy định về thực hiện giá bán điện 
Hết hiệu lực 

một phần 

37 

Thông tư số 51/2015/TT-BCTngày 29/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-

BCT ngày 02/10/2014 của  Bộ Công Thương quy định vận hành thị t ường phát điện cạnh t anh và Thông tư 

số 56/2014/TT-BCT ngày 29/12/2014 của  Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, 

t ình tự kiểm t a hợp đồng mua bán điện 

Hết hiệu lực 

một phần 

38 
Thông tư số 199/2014/TT-BQP ngày 31/12/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn công tác qu n l  giá t ong 

lĩnh vực quốc phòng 
  

39 
Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại 

cơ sở y tế công lập 
  

40 Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2   

41 
Thông tư số 35/2017/TT-BYT  ngày 18/08/2017 quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước 
  

42 
Thông tư số 282/2016/TT-BTC ngày  14/11/2016 quy định khung giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực 

vật 
  

43 
Thông tư số 283/2016/TT-BTCngày 14/11/2016 quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử t ùng 

cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật 
  

44 
Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của  Bộ Giao thông vận t i quy định mức giá tối đa dịch 

vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận t i  qu n l  

Hết hiệu lực 

một phần 
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45 

Thông tư số 28/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 của  Bộ Giao thông vận t i sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của  Bộ Giao thông vận t i quy định mức giá tối đa 

dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận t i qu n 

lý 

  

46 
Thông tư số 31/2020/TT-BGTVT ngày 08/12/2020 của  Bộ Giao thông vận t i quy định khung giá dịch vụ sử 

dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do T ung ương qu n l  
  

47 

Thông tư số 37/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của  Bộ Giao thông vận t i sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 31/2020/TT-BGTVT ngày 08/12/2020 của  Bộ Giao thông vận t i quy định khung giá dịch 

vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do T ung ương qu n l  

  

48 
Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 của  Bộ Giao thông vận t i ban hành biểu khung giá dịch 

vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu bến phao neo, dịch vụ bốc dỡ containe , dịch vụ lai dắt tại c ng biển 
  

49 
Thông tư 53/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2009 quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành 

hàng không tại c ng hàng không, sân bay Việt Nam 
  

50 

Thông tư số 54/2018/TT-BCT  ngày  25/12/2018  bãi bỏ Điều 7 của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 

9/12/2015 của  Bộ Công Thương Quy định về phát t iển dự án, Biểu giá chi phí t ánh được và Hợp đồng mua 

bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối 

  

51 
Thông tư số 02/2007/TT-BTTTT ngày 13/12/2007 của Bộ Thông tin và T uyền thông hướng dẫn thực hiện 

quy định về qu n l  giá cước dịch vụ bưu chính, vi n thông 
  

52 
Thông tư 104/2021/TT-BTC ngày 18/11/2021 hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành t ong công 

thức giá cơ sở xăng dầu 
  

53 
Thông tư 103/2021/TT-BTC ngày 18/11/2021 hướng dẫn phương thức t ích lập, chi sử dụng, qu n l  Quỹ 

bình ổn giá xăng dầu 
  

54 
Thông tư 60/2021/TT-BTC ngày 21/7/2021 sửa đổi Thông tư 38/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 

89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá 
  

55 
Thông tư 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá 

nước sạch sinh hoạt 
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56 

Thông tư 11/2021/TT-BGTVT ngày 21/5/2021 hướng dẫn phương pháp định giá và qu n l  giá dịch vụ sự 

nghiệp công t ong lĩnh vực qu n l , b o t ì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt 

hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên 

  

57 

Thông tư 76/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 về sửa đổi Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT-BCT-BTC quy định 

về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, qu n l , sử dụng Quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng 

dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu; Thông tư 38/2014/TT-BTC hướng 

dẫn Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá; Thông tư 138/2007/TT-BTC hướng 

dẫn qu n l , thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, h  t ợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La 

Hết hiệu lực 

một phần 

58 

Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 quy định về thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh b o 

hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng t ên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh t ong một số t ường hợp do  Bộ Y tế ban hành 

  

59 
Thông tư 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định phương pháp định giá chung 

đối với hàng hóa, dịch vụ 
  

60 Thông tư 198/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 hướng dẫn phương pháp tính giá thành cá T a nguyên liệu   

61 

Thông tư 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ b o hiểm y tế t ong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 

và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh t ong một số t ường hợp. 

Hết hiệu lực 

một phần 

62 

Thông tư 15/2022/TT-BYT ngày 09/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục tại Thông tư số 

03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của  Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc s n xuất t ong nước đáp ứng yêu 

cầu về điều t ị, giá thuốc và kh  năng cung cấp và Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của  Bộ Y 

tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập t ung, Danh mục thuốc được áp dụng 

hình thức đàm phán giá. 

  

63 
Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022ban hành Danh mục thuốc b o vệ thực vật được phép sử 

dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc b o vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam 
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64 

Thông tư 23/2022/TT-BGTVT ngày 03/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2020/TT-

BGTVT ngày 31/12/2020 của  Bộ Giao thông vận t i hướng dẫn phương pháp định giá và qu n l  giá dịch vụ 

sự nghiệp công t ong lĩnh vực qu n l , b o t ì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng sử 

dụng ngân sách t ung ương từ nguồn kinh phí chi thường xuyên 

  

65 
Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về qu n l  

thuốc thú y 
  

66 

Thông tư 04/2022/TT-BYT ngày 12/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT 

ngày 29/12/2017, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của  Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 52/2017/TT-BYT quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm t ong điều t ị ngoại 

t ú và Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của  Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình 

thức điện tử 

  

67 
Thông tư 13/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng 

không 
  

68 
Thông tư 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 về qu n l  giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá 

dịch vụ chuyên ngành hàng không 

Hết hiệu lực 

một phần 

69 

Thông tư 07/2017/TT-BGTVT ngày 14/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-

BGTVT ngày 24/7/2015 của  Bộ Giao thông vận t i về qu n l  giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và 

giá dịch vụ chuyên ngành hàng không 

  

70 

Thông tư số 06/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận t i sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của  Bộ Giao thông vận t i về qu n l  giá dịch vụ vận chuyển hàng 

không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không 

  

71 
Thông tư 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 ban hành Thông tư ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh 

mục thuốc đấu thầu tập t ung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá 
  

72 
Thông tư số 15/2021/TT-BYT ngày 23/09/2021 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của  Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập 
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73 
Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12/3/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của  Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập 
  

74 

Thông tư 06/2022/TT-BGTVT ngày 25/5/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-

BGTVT ngày 24/7/2015 của  Bộ Giao thông vận t i về qu n l  giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và 

giá dịch vụ chuyên ngành hàng không  

  

II THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM   

  Luật   

1 Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019   

2 Luật Việc làm số 38/2013/QH13  ngày 16/11/2013    

3 Luật B o hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014   

4 Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 
Hết hiệu lực 

một phần 

5 
Luật Thể dục thể thao số 26/2018/QH14 ngày 14/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể 

thao 
  

6 Luật Du lịch số09/2017/QH14 ngày 19/6/2017   

7 Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019   

8 Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015   

9 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số69/2020/QH14 ngày 13/11/2020   

10 Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/6/2012   

  Nghị định của Chính phủ   

1 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu   

2 
Nghị định số145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ 

luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động 
  

3 
Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam và tuyển dụng, qu n l  người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 
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4 
Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc 

theo hợp đồng lao động 
  

5 
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về b o 

hiểm thất nghiệp 
  

6 

Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày29/05/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-

CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về b o hiểm thất 

nghiệp 

  

7 
Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về 

đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

Hết hiệu lực 

một phần 

8 

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi qu n l  nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội 

  

9 
Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 quy định về chính sách h  t ợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc 

làm 
  

10 
Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP 

ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách h  t ợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm 
  

11 
Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày19/3/2021 quy định chi tiết kho n 3 Điều 37 và Điều 39 về Luật Việc làm 

về t ung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 
  

12 

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động 

về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan t ắc môi t ường 

lao động 

Hết hiệu lực 

một phần 

13 
Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 
  

14 

Nghị định số 41/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật Lao động về danh mục đơn vị 

sử dụng lao động không được đình công và gi i quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động 

không được đình công 
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15 
Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về 

hợp đồng lao động 
  

16 
Nghị định số 45/2013/NĐ-CPngày 10/5/2013quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ 

làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động 

Hết hiệu lực 

một phần 

17 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương 
Hết hiệu lực 

một phần 

18 
Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-

CP ngày 14/5/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương 
  

19 

Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 quy định chi tiết thi hành kho n 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về 

việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc k  quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao 

động 

Hết hiệu lực 

một phần 

20 

Nghị định số 73/2014/NĐ-CP ngày 23/7/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 

22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Kho n 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép 

hoạt động cho thuê lại lao động,việc k  quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động 

  

21 
Nghị định số 95/2013/NĐ-CP 22/8/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính t ong lĩnh vực lao động, b o 

hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

Hết hiệu lực 

một phần 

22 
Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính t ong lĩnh vực lao động, 

b o hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
  

23 
Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định thành lập và hoạt động của T ung tâm dịch vụ việc 

làm 
  

24 
Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 

về việc làm 

Hết hiệu lực 

một phần 

25 
Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về 

tuyển dụng, qu n l  người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam 
  

26 
Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/07/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

An toàn, vệ sinh lao động về b o hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 
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27 
Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính t ong lĩnh vực lao động, 

b o hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
  

28 
Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động 

làm việc theo hợp đồng lao động 
  

29 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sửdụng và qu n l  viên chức   

30 
Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và qu n l  

công chức. 
  

31 
Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc t ong 

cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. 
  

32 
Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 của Chính phủ quy định vềkiểm định chất lượng đầu vào công 

chức. 
  

33 

Nghị định 82/2021/NĐ-CP ngày 06/9/2021về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-

CP đã được sửa đổi tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm qu n l  lao động, tiền lương đối với 

Tập đoàn Công nghiệp - Vi n thông Quân đội 

  

34 
Nghị định 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng 
  

35 

Nghị định 87/2021/NĐ-CP ngày 29/9/2021 về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 20/2020/NĐ-

CP thực hiện thí điểm qu n l  lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

nhà nước 

  

36 
Nghị định 29/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 hướng dẫn Kho n 3 Điều 54 Bộ luật lao động về cấp phép hoạt 

động cho thuê lại lao động, việc k  quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động 
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37 Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động   

38 

Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 quy định về gi i quyết khiếu nại, tố cáo t ong lĩnh vực lao động, 

giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, 

vệ sinh lao động 

  

39 
Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối 

với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 
  

40 
Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

Hết hiệu lực 

một phần 

41 
Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi qu n l  nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
  

42 
Nghị định 85/2015/NĐ-CPngày 01/10/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật 

Lao động về chính sách đối với lao động nữ 
  

43 
Nghị định 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

Hết hiệu lực 

một phần 

44 
Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số nội dung của Bộ luật Lao động 

Hết hiệu lực 

một phần 

45 
Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính t ong lĩnh vực lao động, 

b o hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
  

46 
Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và lực lượng vũ t ang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
  



16 

 

47 

Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, 

t ách nhiệm của công đoàn t ong việc đại diện, b o vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao 

động 

  

48 Nghị định 46/2013/NĐ-CP 10/5/2013 hướng dẫn Bộ luật Lao động về t anh chấp lao động 
Hết hiệu lực 

một phần 

49 
Nghị định 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 quy định qu n l  lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với 

người lao động làm việc t ong công ty t ách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 

Hết hiệu lực 

một phần 

50 

Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 quy định chi tiết thi hành kho n 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động 

về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc k  quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê 

lại lao động 

Hết hiệu lực 

một phần 

51 
Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 quy định về hợp đồng đối với một số loại công việc t ong cơ 

quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 
  

52 
Nghị định 97/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển 

đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty t ách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 
  

53 Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 quy định về qu n l  khu công nghiệp và khu kinh tế   

54 
Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người qu n l  

công ty t ách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 
  

55 
Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với 

công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 
  

56 
Nghị định 121/2016/NĐ-CP ngày 24/8/2016 thực hiện thí điểm qu n l  lao động, tiền lương đối với Tập đoàn 

Vi n thông Vi n thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020 

Hết hiệu lực 

một phần 
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57 

Nghị định 74/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP 

ngày 24/8/2016 của Chính phủ thực hiện thí điểm qu n l  lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Vi n thông 

Quân đội giai đoạn 2016 - 2020 

  

58 

Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 quy định qu n l  lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với 

người lao động làm việc t ong công ty t ách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ 

  

59 
Nghị định 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 thực hiện thí điểm qu n l  lao động, tiền lương, tiền thưởng đối 

với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước 
  

60 
Nghị định 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên 

thể thao t ong thời gian tập t ung tập huấn, thi đấu 
  

61 

Nghị định 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật B o 

hiểm xã hội về b o hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu 

hưởng lương như đối với quân nhân 

  

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ   

1 

Quyết định số 17/2016/QĐ-TTg ngày 05/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hệ số điều chỉnh mức 

lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban Qu n l  Làng Văn hóa - Du lịch 

các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  

2 
Quyết định 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 quy định mức h  t ợ học nghề đối với người lao động tham 

gia b o hiểm thất nghiệp 
  

3 
Quyết định số 89/2005/QĐ-TTgngày 28/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách việc làm 

đối với quân nhân, công an nhân dân thôi phục vụ tại ngũ 
  

4 
Quyết định 45/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2015 về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc 

trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ  
  

  Thông tư liên ngành, Thông tư   
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1 

Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA ngày 25/03/2016 hướng dẫn thực hiện Kho n 6 

ĐIều 32 của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Việc làm về b o hiểm thất nghiệp về việc thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị 

thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

  

2 

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/06/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều về 

h  t ợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP 

ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách h  t ợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm 

  

3 

Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL ngày 10/06/2011 của  Bộ Nội vụ,  Bộ Tài chính 

và  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức 

lương tối thiểu chung đối với công, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Qu n l  Làng Văn hóa - Du 

lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

  

4 

Thông tư liên tịch 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT ngày 12/12/2012 hướng dẫn 

t ách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến/2020” 

  

5 

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-TANDTC-BLĐTBXH-VKSNDTC ngày 18/5/2010 hướng dẫn áp dụng 

một số quy định của pháp luật t ong quá t ình gi i quyết t anh chấp hợp đồng b o lãnh cho người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tòa án nhân dân 

  

6 

Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 27/02/2009 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

30/2009/QĐ-TTg ngày 23/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc h  t ợ đối với người lao động mất việc 

làm t ong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy gi m kinh tế 

  

7 
Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ  

Hết hiệu lực 

một phần 



19 

 

8 

Thông tư 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 

24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của  Bộ Khoa học và Công nghệ và  Bộ Nội vụ quy định mã 

số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 

  

9 

Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của  Bộ Khoa học và Công 

nghệ và  Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học 

và công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020 

của  Bộ Khoa học và Công nghệ 

  

10 
Thông tư 19/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 hướng dẫn về Hội đồng qu n l  t ong tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập do  Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 
  

11 

Thông tư 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị t í 

công tác t ong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương do  

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

  

12 

Thông tư số 08/2021/TT-BKHCN ngày 27/10/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chuẩn, điều 

kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người t úng tuyển t ong kỳ xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 

  

13 

Thông tư 24/2015/TT-BCA ngày 22/5/2015 quy định về quyền, t ách nhiệm của công đoàn t ong đại diện, 

b o vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, lao động hợp đồng và tham gia qu n l  

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp t ong Công an nhân dân 

  

14 

Thông tư số 51/2019/TT-BCA ngày 18/10/2019 quy định về khai báo tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất 

an toàn, vệ sinh lao động, điều t a tai nạn lao động và bồi thường, t ợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

trong Công an nhân dân 
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15 Thông tư số 22/2022/TT-BCA ngày 10/5/2022 quy định về lao động hợp đồng t ong Công an nhân dân   

16 
Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên 
  

17 

Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, 

kho n sau đây của Bộ luật Lao động về nội dung của Hợp đồng lao động, hội đồng thương lượng tập thể và 

nghề, công việc có  nh hưởng xấu tới chức năng sinh s n, nuôi con 

  

18 
Thông tư số 04/2021/TT-BCT ngày 16/07/2021 quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với 

người lao động làm các công việc t ong hầm lò 
  

19 
Thông tư số 18/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối 

với người lao động làm các công việc s n xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng 
  

20 

Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn làm cơ sở xác định các t ường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu t ong điều 

kiện lao động bình thường 

  

21 

Thông tư số 12/2022/TT-BCT ngày 25/7/2022 quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người 

lao động làm công việc vận hành, b o dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công t ình 

khí 

  

22 

Thông tư số 139/2015/TT-BQP ngày16/12/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về 

b o hiểm thất nghiệp t ong Bộ Quốc phòng 

  

23 
Thông tư số 134/2021/TT-BQP ngày 16/10/2021Thông tư ban hành 03 quy t ình kiểm định kỹ thuật an toàn 

máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động t ong Bộ Quốc phòng 
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24 

Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và 

một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Việc làm về b o hiểm thất nghiệp 

  

25 
Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và 

qu n l  việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

Hết hiệu lực 

một phần 

26 

Thông tư số 01/2020/TT-BLĐTBXH ngày10/02/2020 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách h  t ợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia 

về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 61/2015/NĐ-CP 

  

27 

Thông tư số19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/06/2016 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về 

đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 

Hết hiệu lực 

một phần 

28 

Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 hướng dẫn thực hiện chính sách h  t ợ đào tạo nghề 

cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính 

sách h  t ợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm 

  

29 

Thông tư số 11/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/04/2017 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách h  t ợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia 

về việc làm về chính sách việc làm công 

  

30 

Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020 hướng dẫn việc thu thập, lưu t ữ, tổng hợp, cung cấp, 

công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm 

t ọng 

  

31 
Thông tư số 01/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/01/2022 hướng dẫn thu thập, lưu t ữ, tổng hợp thông tin thị 

t ường lao động 
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32 
Thông tư số114/2020/TT-BQP ngày 18/09/2020 Thông tư ban hành 18 quy t ình kiểm định kỹ thuật an toàn 

đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động t ong Bộ Quốc phòng 
  

33 
Thông tư số 08/2017/TT-BQP ngày 06/01/2017 quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, 

vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động t ong Bộ Quốc phòng 

Hết hiệu lực 

một phần 

34 Thông tư số 02/2017/TT-BQP ngày 05/01/2017quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động   

35 
Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13/07/2017 quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

thuộc thẩm quyền qu n l  của Bộ Công Thương 

Hết hiệu lực 

một phần 

36 

Thông tư số12/2020/TT-BCT ngày 18/06/2020 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 

09/2017/TT-BCT ngày 13/7/2017 của  Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động thuộc thẩm quyền qu n l  của Bộ Công Thương và một số quy t ình kiểm định ban hành kèm theo 

Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26/7/2017 của  Bộ Công Thương ban hành quy t ình kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền 

qu n l  của Bộ Công Thương. 

  

37 
Thông tư số 37/2018/TT-BCT ngày 25/10/2018sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về qu n l  an toàn và 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền qu n l  của Bộ Công Thương 
  

38 

Thông tư số 26/2006/TT-BVHTT ngày 21/02/2006 của  Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện chế độ 

phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa -

 thông tin 
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39 

Thông tư 110/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí 

thẩm định điều kiện kinh doanh t ong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của  Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, qu n l  và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh t ong hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

  

40 
Thông tư số 07/2013/TT-BVHTTDL ngày 01/11/2013 của  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mức 

t   công giờ người làm mẫu vẽ t ong các t ường đào tạo mỹ thuật 
  

41 
Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm 

sử dụng lao động là người chưa thành niên 
  

42 
Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/6/2013 ban hành Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người 

dưới 15 tuổi làm việc 
  

43 
Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ 

sinh lao động 
  

44 
Thông tư số 25/2013/TT- BLĐTBXH ngày18/10/2013hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật 

đối với người lao động làm việc t ong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại 
  

45 
Thông tư số 24/2015/TT-BCT ngày 31/7/2015 quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người 

lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt t ong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí t ên biển 

Hết hiệu lực 

một phần 

46 

Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH  ngày 25/5/2022 hướng dẫn nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát 

t iển mô hình gi m nghèo và h  t ợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương 

t ình mục tiêu quốc gia gi m nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

  

47 

Thông tư 12/2020/TT-BCT sửa đổi Thông tư 09/2017/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động thuộc thẩm quyền qu n l  của Bộ Công thương và quy t ình kiểm định kèm theo Thông tư 

10/2017/TT-BCT về quy t ình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy móc, thiết bị, vật tư có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền qu n l  của Bộ Công thương 
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48 
Thông tư 43/2019/TT-BGTVT ngày 07/11/2019 sửa đổi Thông tư 17/2017/TT-BGTVT quy định về điều kiện 

để thuyền viên nước ngoài làm việc t ên tàu biển Việt Nam 
  

49 
Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc t ong 

không gian hạn chế do  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành 
  

50 

Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 về quy định việc qu n l , vận hành và khai thác cơ sở dữ 

liệu về người lao động Việt Nam đì làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do  Bộ Lao động –Thương binh và 

Xã hội ban hành 

  

51 

Thông tư 03/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/8/2017 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc quy định một 

số nội dung về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc t ong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục 

thể thao 

  

52 

Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộivề việc 

hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng 

điện tử 

  

53 
Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy 

định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

Hết hiệu lực 

một phần 

54 

Thông tư 259/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

qu n l  và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

  

55 

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2016 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội về việc hướng 

dẫn thi hành một số điều của Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

Hết hiệu lực 

một phần 

56 

Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng 

dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và gi i quyết t anh chấp lao 

động quy định tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 
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57 

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện 

một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 

Hết hiệu lực 

một phần 

58 

Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định 75/2014/NĐ-CP ngày 28/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Bộ luật Lao động về tuyển dụng, qu n l  người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 

Việt Nam 

  

59 

Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2015 hướng dẫn xây dựng thang lương, b ng lương, phụ cấp 

lương và chuyển xếp lương đối với người lao động t ong công ty t ách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà 

nước làm chủ sỡ hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương 

  

60 

Thông tư 07/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2015 của Bộ Lao động TB&XH về việc quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt 

động của T ung tâm dịch vụ việc làm và Nghị định 52/2014/NĐ-CP ngày 23/05/2014 của Chính phủ quy định 

điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 

  

61 

Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng 

dẫn thực hiện chế độ bồi thường, t ợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

  

62 
Thông tư 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 sửa đổi Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật b o hiểm 

xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế 
  

63 
Thông tư 19/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 hướng dẫn vị t í việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành 

Ngân hàng t ong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực Ngân hàng 
  

64 
Thông tư 42/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 hướng dẫn về vị t í việc làm công chức nghiệp vụ chuyên 

ngành giao thông vận t i t ong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận t i 
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65 
Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2022 quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và h  

t ợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp t ong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
  

66 
Thông tư 12/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 hướng dẫn thực hiện qu n l  lao động, tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng đối với Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia 
  

67 
Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao 

động làm việc t ong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 
  

68 
Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH  ngày 30/11/2022 quy định về chế độ t ang cấp phương tiện b o vệ cá nhân 

t ong lao động 
  

69 
Thông tư 13/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 hướng dẫn thực hiện qu n l  lao động, tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng đối với Quỹ h  t ợ phát t iển hợp tác xã 
  

70 

Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2020 hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền 

lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 

20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm qu n l  lao động, tiền lương, tiền thưởng 

đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước 

  

71 

Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện qu n l  lao động, tiền lương và tiền 

thưởng đối với người lao động làm việc t ong công ty t ách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ 

  

72 

Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền 

thưởng đối với người qu n l  công ty t ách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ 

  

73 
Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù 

lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước 
  

74 
Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn qu n l  lao động, tiền lương, thù lao và tiền 

thưởng t ong Công ty Qu n l  tài s n của các tổ chức tín dụng Việt Nam 

Hết hiệu lực 

một phần 
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75 

Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2018 sửa đổi Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH ngày 

25/10/2016 hướng dẫn qu n l  lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng t ong Công ty Qu n l  tài s n của 

các tổ chức tín dụng Việt Nam 

  

76 
Thông tư 32/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn qu n l  lao động, tiền lương, thù lao, tiền 

thưởng đối với B o hiểm tiền gửi Việt Nam 
  

77 
Thông tư 34/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn qu n l  lao động, tiền lương đối với Đài 

T uyền hình Việt Nam 
  

78 
Thông tư số 38/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn thực hiện qu n l  lao động, tiền lương, thù 

lao đối với Quỹ Phát t iển doanh nghiệp nhỏ và vừa 
  

79 
Thông tư 33/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn thực hiện thí điểm qu n l  lao động, tiền 

lương đối với Tập đoàn Vi n thông Quân đội giai đoạn 2016-2020 
  

80 

Thông tư 35/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động 

khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 

22/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

  

81 
Thông tư 45/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 hướng dẫn thực hiện qu n l  lao động, tiền lương, thù 

lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát t iển địa phương 
  

82 

Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH ngày 01/8/2018 hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực 

hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 

16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty t ách nhiệm hữu hạn một thành viên 

do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần 

  

83 
Thông tư 16/2018/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2018 hướng dẫn qu n l  lao động, tiền lương, thù lao, tiền 

thưởng đối với người lao động và người qu n l  của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 
  

84 
Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH ngày 21/01/2019 hướng dẫn thực hiện qu n l  lao động, tiền lương, thù 

lao, tiền thưởng đố với quỹ b o lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 
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85 

Thông tư 18/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/2019 hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền h  t ợ tập huấn, thi 

đấu, b o hiểm xã hội, b o hiểm thất nghiệp, b o hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, 

thai s n, bị tai nạn lao động đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao t ong thời gian tập t ung tập 

huấn, thi đấu 

  

86 

Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách h  t ợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia 

về việc làm về chính sách việc làm công 

  

87 

Thông tư 17/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2022 hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề 

nghiệp và gi i quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 03 chương 

t ình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 

  

88 
Thông tư 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2022 hướng dẫn một số nội dung thực hiện h  t ợ việc làm bền 

vững thuộc Chương t ình mục tiêu quốc gia gi m nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 
  

89 
Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an 

toàn, vệ sinh lao động đối với sở sở s n xuất, kinh doanh 

Hết hiệu lực 

một phần 
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